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	      UBND QUẬN HÀ ĐÔNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI                                                                                                                                                                                                             
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
 Năm học 2022 - 2023                  
I. Phát triển số lượng:

	Khối


	Số lớp
	TSHS
	Nữ
	HS học 2 buổi/ngày
	HS ăn bán trú
	Học sinh khuyết tật
	Tỷ lệ H/S hoàn thành CT lớp học
	Dự kiến Tỷ lệ H/S chưa hoàn thành CT lớp học

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số HS có hồ sơ KT
	
	

	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	
	
	
	

	1
	8
	364
	180
	8
	364
	8
	353
	1
	1
	100%
	0

	2
	8
	435
	200
	8
	435
	8
	432
	0
	0
	100%
	0

	3
	8
	408
	183
	8
	408
	8
	402
	2
	2
	100%
	0

	4
	8
	451
	201
	8
	451
	8
	441
	2
	2
	100%
	0

	5
	10
	572
	253
	10
	572
	10
	543
	1
	1
	100%
	0

	Tổng
	42
	2230
	1017
	42
	2230
	42
	2171
	6
	6
	100%
	0


* Lớp học tình thương: Số lớp: 0. Số học sinh: 0                       

* Tổng số học sinh là con thương binh, con liệt sỹ: 02

* Tổng số học sinh có sổ hộ nghèo: 0     cận nghèo: 03

* Tổng số học sinh là con dân tộc: 22 (Nữ : 6)

II. Chất lượng giáo dục:

1. Đánh giá kết quả học tập các môn học đối với lớp 1,2,3 (theo TT27/2020/TT- BGD ĐT):

Tổng số HS tham gia đánh giá: 1204 

	TT
	Môn học


	TS HS được đánh giá
	Hoàn thành Tốt
	hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Tiếng Việt
	1204
	931
	77,3
	273
	22,7
	0
	0

	2
	Toán
	1204
	1006
	83,6
	198
	16,4
	0
	0

	3
	Đạo đức
	1204
	1000
	83,1
	204
	16,9
	0
	0

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	1204
	792
	65,8
	412
	34,2
	0
	0

	5
	Âm nhạc
	1204
	541
	44,9
	663
	55,1
	0
	0

	6
	Mĩ thuật
	1204
	541
	44,9
	663
	55,1
	0
	0

	7
	Thể dục
	1204
	541
	44,9
	663
	55,1
	0
	0

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	1204
	770
	64,0
	434
	36,0
	0
	0

	9
	Tin học (lớp 3)
	407
	165
	40,5
	242
	59,5
	0
	0

	10
	Công Nghệ (lớp 3)
	407
	254
	62,4
	153
	37,6
	0
	0

	11
	Tiếng Anh (lớp 3)
	407
	203
	49,9
	204
	50,1
	0
	0


2. Đánh giá về phẩm chất năng lực đối với lớp 1,2,3
a. Những phẩm chất chủ yếu

	Nội dung phẩm chất
	TS HS 
được đánh giá
	Xếp loại

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Yêu nước
	1204
	1188
	98,7
	16,0
	1,3
	0
	0

	Nhân ái
	1204
	1120
	93,0
	84,0
	7,0
	0
	0

	Chăm chỉ
	1204
	1086
	90,2
	118,0
	9,8
	0
	0

	Trung thực
	1204
	1159
	96,3
	45,0
	3,7
	0
	0

	Trách nhiệm
	1204
	1128
	93,7
	76,0
	6,3
	0
	0


b. Những năng lực chủ yếu:

* Những năng lực chung

	Nội dung 
	TS HS 
được đánh giá
	Xếp loại

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Tự chủ và tự học
	1204
	1074
	89,2
	130,0
	10,8
	0
	0

	Giao tiếp và hợp tác
	1204
	1073
	89,1
	131,0
	10,9
	0
	0

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	1204
	1038
	86,2
	166,0
	13,8
	0
	0


* Những năng lực đặc thù

	Nội dung 
	TS HS 
được đánh giá
	Xếp loại

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Ngôn ngữ
	1204
	1001
	83,1
	203
	16,9
	0
	0

	Tính toán
	1204
	990
	82,2
	214
	17,8
	0
	0

	Khoa học
	1204
	1007
	83,6
	197
	16,4
	0
	0

	Thẩm mĩ
	1204
	978
	81,2
	226
	18,8
	0
	0

	Thể chất
	1204
	1007
	83,6
	197
	16,4
	0
	0

	Công nghệ(lớp 3)
	407
	254
	62,4
	153
	37,6
	0
	0

	Tin học (lớp 3)
	407
	203
	49,9
	204
	50,1
	0
	0


3.  Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với lớp 1,2,3
	TS số

HS
	TS HS được đánh giá
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt

(HS tiêu biểu)
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1207
	1204
	311
	25,8
	178,0
	14,8
	715,0
	59,4
	0
	0


4. Đánh giá kết quả học tập các môn học đối với lớp 4,5:
Tổng số HS tham gia đánh giá: 1020 

	TT
	Môn học


	TS HS được đánh giá
	Hoàn thành Tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Tiếng Việt
	1020
	698
	68,4
	322
	31,6
	0
	0

	2
	Toán
	1020
	781
	76,6
	239
	23,4
	0
	0

	3
	Đạo đức
	1020
	823
	80,7
	197
	19,3
	0
	0

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0

	5
	Khoa học
	1020
	788
	77,3
	232
	22,7
	0
	0

	6
	Lịch sử và Địa lý
	1020
	751
	73,6
	269
	26,4
	0
	0

	7
	Âm nhạc
	1020
	459
	45,0
	561
	55,0
	0
	0

	8
	Mĩ thuật
	1020
	459
	45,0
	561
	55,0
	0
	0

	9
	Kỹ thuật, Thủ công
	1020
	799
	78,3
	221
	21,7
	0
	0

	10
	Thể dục
	1020
	408
	40,0
	612
	60,0
	0
	0

	11
	Tiếng Anh
	1020
	510
	50,0
	510
	50,0
	0
	0

	12
	Tin học
	1020
	408
	40,0
	612
	60,0
	0
	0


4.1. Đánh giá về phẩm chất đối với lớp 4,5.
	Khối

lớp
	TS HS 
được đánh giá
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4
	449
	331
	73,7
	118
	26,3
	0
	0
	366
	81,5
	83
	18,5
	0
	0

	5
	571
	520
	91,1
	51
	8,9
	0
	0
	486
	85,1
	85
	14,9
	0
	0

	Tổng
	1020
	851
	83,4
	169
	16,6
	0
	0
	852
	83,5
	168
	16,5
	0
	0


	Khối

lớp
	TS HS 
được đánh giá
	Trung thực, kỉ luật
	Đoàn kết, yêu thương

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4
	449
	370
	82,4
	79
	17,6
	0
	0
	423
	94,2
	26
	5,8
	0
	0

	5
	571
	500
	87,6
	71
	12,4
	0
	0
	510
	89,3
	61
	10,7
	0
	0

	Tổng
	1020
	870
	85,3
	150
	14,7
	0
	0
	933
	91,5
	87
	8,5
	0
	0


4.2. Đánh giá về Năng lực đối với lớp 4,5.
	Khối

lớp
	TS HS được 
đánh giá
	Tự phục vụ, tự quản
	Hợp tác
	Tự học và giải quyết vấn đề

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4
	449
	348
	77,5
	101
	24,5
	0
	0
	340
	75,7
	109
	24,3
	0
	0
	323
	72
	126
	28
	0
	0

	5
	571
	457
	80
	115
	20
	0
	0
	429
	75,1
	143
	24,9
	0
	0
	400
	70,1
	171
	29,9
	0
	0

	Tổng 
	1020
	805
	78,9
	215,0
	21,1
	0,0
	0
	769
	75,4
	251,0
	24,6
	0,0
	0
	723
	70,9
	297,0
	29,1
	0,0
	0


5. Khen thưởng học sinh cuối năm học: 

* Lớp 1,2,3
	Khối lớp
	TS số

HS 
	Danh hiệu học sinh 

xuất sắc
	Danh hiệu học sinh tiêu biểu

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Khối 1
	362
	100
	27,6%
	50
	13,8%

	Khối 2
	435
	110
	25%
	67
	15%

	Khối 3
	407
	101
	25%
	61
	15%

	Tổng chung
	1204
	311
	25,8%
	178
	14,8%

	* Lớp 4,5


	
	
	

	Khối lớp 
	Tổng số

HS 
	HT XS nhiệm vụ học tập
	Khen từng mặt


	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 4
	449
	145
	32,3%
	304
	67,7%

	Khối 5
	571
	200
	35%
	371
	65%

	Tổng chung
	1020
	345
	33,8%
	675
	66,2%


6. Kết quả các kỳ thi, giao lưu và một số hoạt động khác:

	Xếp loại
	Khối

	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3 
	Khối 4
	Khối 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	HS  lớp 5 đạt giải OLIMPIC Tiếng Anh cấp quận.
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	7

	HS  lớp 5 đạt giải OLIMPIC Tiếng Anh cấp TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	3,4

	Chi đội mạnh
	
	
	
	
	8
	100
	8
	100
	10
	100

	Lớp học thân thiện, học sinh tích cực
	8
	100
	8
	100
	8
	100
	8
	100
	10
	100

	Lớp vở sạch chữ đẹp
	8
	100
	8
	100
	8
	100
	8
	100
	10
	100


III. Các công tác khác:
1. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ:

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:  362  ; đạt tỷ lệ: 100%
- Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học:  572;  đạt: 100%
- Tỷ lệ trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học:  0 

- Đăng ký hoàn thành PCGD tiểu học mức độ: 3

- Đăng ký đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ: 2

2. Công tác bán trú:
2.1. Tên đơn vị cung ứng, địa chỉ đơn vị cung ứng xuất ăn bán trú
- Nhà trường hợp đồng với Công ty TNHH chế biến xuất ăn Hoa Sữa.
Địa chỉ: Số 34 LK10, Khu ĐT Văn Phú, P. Phú La, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.
- Số tiền ăn/ngày/học sinh:  30 000đ/ngày/2bữa/HS. (bữa chính+ bữa phụ)

- Tổ chức tốt công tác bán trú trong nhà trường. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về CSVC, nhân lực phục vụ cho công tác bán trú.

- Đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra, giám sát khâu giao nhận thực phẩm và khâu chế biến, đặc biệt chú trọng vệ sinh khu chế biến, vệ phòng ăn, bàn ăn, và các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác bán trú, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh.

- Nhà trường hợp đồng chặt chẽ với các cơ sở cung cấp thực phẩm sạch đảm bảo có nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.

- Xây dựng thực đơn bữa ăn phong phú đảm bảo đủ chất dinh dưỡng  cho học sinh.
2.2. Tên đơn vị và địa chỉ cung cấp nước uống tinh khiết:
- Công ty Nước uống tinh khiết HADOWA (địa chỉ: Số 01 - Bà Triệu - Hà Đông - Hà Nội).
- Số tiền nước thu:  12 000đ/tháng/HS.

3. Phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ :

- Duy trì tốt các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tham gia đầy đủ các phong trào TDTT, văn nghệ do các cấp tổ chức.

4. Công tác đội :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên Đội, bám sát kế hoạch hoạt động Đội của Hội đồng đội Quận và của Nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động của Liên đội, Chi đội, Sao nhi đồng. Duy trì nếp tự quản, nếp sinh hoạt tập thể, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của đội Sao đỏ, đội tuyên truyền măng non; lồng ghép giáo dục an toàn giao thông, an ninh quốc phòng, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em.    

- Giáo dục cho học sinh có ý thức giữ gìn môi trường

- Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp.

5. Công tác bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học:

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát thực trạng CSVC, trang thiết bị dạy học hiện có và có kế hoạch bổ sung những thiết bị đồ dùng thiếu.

- Thường xuyên sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học.

- Khuyến khích giáo viên làm đồ dùng tự tạo và đảm bảo trong các tiết dạy có đồ dùng dạy học.

- Nhà trường có sổ theo dõi mượn, trả đồ dùng của cán bộ, giáo viên.

6. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực".

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh triển khai nội dung "đi học an toàn" nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đi học, trong trường và tại các địa điểm tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập khác. 

- Triển khai tài liệu hướng dẫn giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục, dạy đại trà bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch" cho học sinh. 

7. Công tác  y tế, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh theo mùa:

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh covid-19; Cúm A; sốt xuất huyết,…
+ Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà.
- Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.

- Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp vào cuối buổi chiều ngày thứ sáu hàng tuần.

- Tăng cường công tác y tế trường học nhằm đảm bảo chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường. 

- Khuyến khích học sinh rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh.

- Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh (nếu có) để kịp thời xử lý.

IV. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học:
1/ Tổng số phòng học: 42 trong đó:

+ Số phòng học cấp 4: 0

+ Số phòng học kiên cố: 42

- Thừa: 0

- Thiếu: 0

2/ Tổng số phòng chức năng: 10       trong đó: 

	Tên phòng ban
	Số lượng
	Diện tích

	+ Phòng Ban giám hiệu:
	03
	71,28 (m2)


	+ Phòng Hội đồng:
	01
	71,28 (m2)

	+ Phòng thư viện:
	01
	80,28 (m2)

	+ Phòng bộ môn (phòng học vi tính, tiếng Anh):
	02
	92 (m2)

	+ Phòng y tế:
	01
	23,76 (m2)

	+ Phòng GD nghệ thuật:
	01
	75 (m2)

	+ Phòng thường trực:
	01
	11 (m2)

	+ Phòng Đội:
	01
	23,76 (m2)

	+ Phòng truyền thống:
	01
	54 (m2)

	+Phòng hành chính:
	01
	23,76 (m2)


3/ Số phòng dự kiến xây dựng trong năm:  0  thành tiền: 0

- Số phòng sửa chữa trong năm: 04 phòng vệ sinh - thành tiền: 380.0000.000đ 

- Xây dựng khác: Sửa chữa cửa đi và cửa sổ các phòng học: 28 bộ cửa chính, cửa sổ

- Sơn mặt ngoài các phòng học, sửa chữa bàn ghế, ti vi, máy tính, điều hòa,... Tổng số tiền là: 660.000.000đ.

- Trồng cây xanh sân trường: 160.000.000đ

- Đổ bê tông và lắp mái khu vực phòng tin: 70.000.000đ

- Đồ dùng dạy học:

+ Tự làm: 55

+ Trang thiết bị, ĐDDH  cho lớp 3: 95.000.000đ

- Số lượng sách tham khảo, sách giáo khoa, sách giáo viên:

         + Sách giáo khoa: 1260cuốn;        + Sách tham khảo: 1173cuốn.

         + Sách nghiệp vụ:  669 cuốn;         + Sách truyện quyên góp: 2410cuốn.

- Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường: Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn

B. Hoạt động chuyên môn, đánh giá, xếp loại đội ngũ và danh hiệu thi đua:

I. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:

	Nội dung
	Khối

	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	Số chuyên đề thực hiện/năm
	6
	7
	8
	6
	8

	Số tiết dạy thực nghiệm/năm
	6
	8
	16
	8
	8

	Số GV dùng giáo án cũ có bổ sung
	0
	0
	0
	0
	0

	Số GV dùng giáo án mới
	8
	8
	8
	8
	10

	Số GV đi dự giờ trường khác
	8
	8
	8
	8
	10

	Số GV đi dự giờ quận (huyện) khác
	2
	0
	8
	0
	0

	Số GV đi dự giờ TP (tỉnh) khác
	0
	0
	0
	0
	0


- Số tổ chuyên môn: 6 tổ

- Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ: 2 buổi /tháng

- Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo khối:
/tháng

- Xếp loại sổ đăng bộ (tốt, khá, TB): Tốt

- Xếp loại sổ phổ cập (tốt, khá, TB): Tốt 
II. Đội ngũ: 

1. Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên:
	
	Tổng số
	Biên chế hợp đồng
	T.độ lý luậnCT
	Đảng viên
	Trình độ đào tạo
	Cân đối

	
	TS
	Nữ
	B/chế
	H/đồng
	
	
	Thạc sỹ
	ĐH
	CĐ
	TC
	Thừa
	Thiếu

	-  Quản lý
	3
	2
	3
	0
	3
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0

	- GV V.hóa
	46
	45
	46
	0
	1
	21
	1
	33
	12
	0
	0
	3

	- GV C/biệt
	12
	10
	12
	0
	0
	6
	0
	8
	4
	0
	0
	1

	Â.nhạc
	3
	3
	3
	0
	0
	1
	0
	2
	1
	0
	0
	0

	M.thuật
	2
	2
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	1

	Thể dục
	3
	1
	3
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0
	0

	T.Anh
	2
	2
	2
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	Tin học
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	- TPT đội
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	- Nhân viên
	6
	5
	4
	2
	0
	2
	0
	3
	2
	1
	0
	2

	Kế toán
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Văn thư
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Thư viện
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	TBị
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Y tế
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Thủ quỹ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	HĐ68
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	- Tổng cộng
	67
	64
	65
	2
	4
	32
	2
	46
	18
	1
	0
	0


* Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1.4  
* Tỷ lệ giáo viên đạt từ chuẩn trở lên: 45/61 = 73,7%
2. Đăng ký xếp loại giáo viên, tính cả giáo viên hợp đồng, GV dự trữ (theo Thông tư số 20/2018/ QĐ- BGDĐT, ngày 22/8/2018 Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông):

	TS GV 
	Tốt
	Khá
	      Đạt
	Chưa đạt

	 BC
	HĐ
	 SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	58
	0
	27
	46,5
	29
	50
	2
	3,5
	0
	0


3. Đăng ký xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (theo NĐ số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: 
	TS cán bộ quản lý, GV, nhân viên
	HT XS
(A)
	HT Tốt

 (B)
	Hoàn thành nhiệm vụ (C)
	Không hoàn thành nhiệm vụ (D)

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Cán bộ quản lý
	1
	33
	2
	67
	 
	0
	0
	0

	Giáo viên
	11
	18,9
	81,1
	76.3
	0
	0
	0
	0

	Nhân viên
	1
	16,7
	5
	83,3
	0
	0
	0
	0


4. Đăng ký xếp loại cán bộ quản lý (theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 Thông tư về Ban Hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở Giáo dục phổ thông).
	Cán bộ quản lý
	Tốt
	Khá
	Đạt

	Hiệu trưởng
	1
	0
	0

	Phó hiệu trưởng
	2
	0
	0


III. Đăng ký danh hiệu thi đua:

	1. Đối với  tập thể 
	

	Đơn vị nhà trường
	Đăng ký danh hiệu thi đua : Tập thể LĐXS

	1. Đối với cá nhân 
	

	- Giáo viên dạy giỏi các cấp 
	 + Cấp trường: SL: 51, tỷ lệ: 85 %;

 + Cấp quận: SL: 02 , tỷ lệ: 3.3 %; 

 + Cấp TP: SL: 0, tỷ lệ: 0 %

	- Lao động Tiên tiến:  
	SL: 57, tỷ lệ: 85,1 %

	- Chiến sỹ thi đua Cấp cơ sở:
	SL: 10, tỷ lệ:  14,9 %

	- Chiến sỹ thi đua Cấp TP:
	SL: 0, tỷ lệ: 0 %

	- Để nghị khen cao: 

                            + Tập thể:
	UBND thành phố tặng bằng khen

	                            + Cá nhân:
	


IV. Công tác kiểm tra nội bộ:

- Kiểm tra toàn diện: 18 giáo viên, nhân viên 31%

- Kiểm tra thực hiện quy chế chấm chữa: 54 giáo viên = 100%

- Kiểm tra giáo án, hồ sơ, sổ sách: 54 giáo viên = 100%; 4 lần/năm

- Dự giờ của hiệu trưởng: 54 giáo viên 100%; 54 tiết

- Dự giờ của hiệu phó chuyên môn: 54 giáo viên = 100%; 72 tiết

- Dự giờ của hiệu phó cơ sở vật chất: 54 giáo viên = 100%; 54 tiết

V. Công tác xã hội hoá giáo dục:

1. Các khoản thu xã hội hóa (ghi rõ các khoản thu nếu có):

- Thực hiện theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Đăng ký tổ chức các câu lạc bộ ngoài giờ chính khóa (nếu có): 

- Đăng ký tổ chức câu lạc bộ ngoài giờ chính khóa tổ chức trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của PHHS, tổ chức các môn: 
- Thể dục Võ thuật

+ Đơn vị liên kết:  Công ty TNHH đào tạo phát triển giáo dục thể chất Đông Hà.

- Thể dục Aerobic

 + Đơn vị liên kết: Công TNHH phát triển GD và Thể thao Bách Việt.

3. Đăng ký triển khai dạy làm quen, bổ trợ Tiếng Anh, Toán - TA, Tiếng Anh - Toán - Khoa học cho học sinh: 

(ghi rõ khối lớp sẽ triển khai, hình thức triển khai, tên trung tâm liên kết giảng dạy, chương trình và tài liệu giảng dạy):

* Dạy làm quen, bổ trợ Tiếng Anh

- Triển khai từ khối 1 đến khối 5.

- Hình thức triển khai: Theo sự thỏa thuận với phụ huynh tự đăng ký trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc.

- Trung tâm liên kết giảng dạy: SMART HORIZON

- Chương trình và tài liệu giảng dạy:

+ Đối với Lớp 1, lớp 2: (2 tiết/tuần - 1 tiết có yếu tố nước ngoài)


                                      Lớp 1: Smart Start 1



                                      Lớp 2: Smart Start 2

+ Đối với Lớp 3: (1 tiết/tuần - có yếu tố nước ngoài)

+ Đối với Lớp 4, lớp 5: (2 tiết/tuần - 1 tiết có yếu tố nước ngoài)

 Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh 3, 4, 5 là bộ Tài liệu do Trung tâm ngoại ngữ SMART HORIZON thuộc Công ty cổ phần ANNA biên soạn, nhằm giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo nội dung của sách Tiếng Anh 3, 4, 5 - bộ sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành, có bổ sung thêm một số từ vựng, mẫu câu thông thường có trình độ tương đương.

Tài liệu bổ trợ thiết kế theo các dạng bài kiểm tra, đánh giá các kỹ năng nghe, nói, đọc viết phù  hợp với yêu cầu của chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học, ban hành theo quyết định số 3221/ BGDĐT ngày 12/09/2010, nhằm hỗ trợ cho giáo viên thiết kế bài kiểm tra đánh giá trình độ ngôn ngữ của học sinh theo hướng dẫn của công văn số 8225/BGDĐT-GDTH ngày 30/11/2012 và công văn số 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/05/2013 về việc kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng tới việc giúp học sinh đạt các yêu cầu của Chuẩn năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu về tiếng Anh (trình độ A1).

* Học Tiếng Anh trên nền kiến thức Toán: 

- Triển khai từ lớp 1 đến lớp 5 (1 tiết/tuần)
- Hình thức triển khai: Theo sự thỏa thuận với phụ huynh tự đăng ký trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc.

- Đơn vị liên kết: Công ty Giáo dục Elead Việt Úc

* Học Tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học 
- Triển khai đối với lớp 1 (2 tiết/tuần)
- Hình thức triển khai: Theo sự thỏa thuận với phụ huynh tự đăng ký trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc.

- Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Giáo dục ISMART                  

VI. Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hoá, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch”, chú trọng các hoạt động:
+ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho giáo viên và học sinh.

+ Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các hoạt động giáo dục nhằm hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào bản thân và có trách nhiệm với hành động của mình. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và rèn kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong và ngoài nhà trường.

+ Thực hiện tốt việc giảng dạy bộ tài liệu “giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội”.

* Đăng ký xếp loại trường học thân thiện, học sinh tích cực (thực hiện theo nội dung công văn số 399/GDĐT, ngày 7/6/2010 về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực):
- Tổng số điểm: 98                        Xếp loại: Tốt
VII. Đăng ký thư viện đạt chuẩn:
- TS điểm : 87                         Đạt                                          Không đạt    

VIII. Đăng ký cam kết nhà trường không có đơn thư vượt cấp:

- Đăng ký cam kết: Không có đơn thư vượt cấp   

IX. Đăng ký cam kết không có học sinh bỏ học: 


- Đăng ký cam kết: Không có học sinh bỏ học.

X. Đăng ký cam kết không có giáo viên vi phạm Thông tư 17/TT-BGDĐT về quy định dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
- Đăng ký cam kết: 100%  giáo viên không vi phạm Thông tư 17/TT-BGD&ĐT về quy định tổ chức dạy thêm, học thêm.
XI. Đăng ký cam kết xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích (theo quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD ĐT về việc Quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích):
- Đăng ký cam kết xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. 
                     Đạt                                          Không đạt    

XII. Đăng ký phấn đấu xây trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (công nhận mới hoặc công nhận lại - mức độ đạt):
- Đăng ký giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1
XIII. Đăng ký công tác tự kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài (cấp độ đạt):
- Đăng ký công tác tự kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài (mức độ đạt): II
Hà Đông, ngày 20  tháng 9 năm 2022   
	Chủ tịch Công đoàn

(Ký tên, đóng dấu)

               (Đã kí)

Lê Thị Hoà
	Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

                              (Đã kí)

Trịnh Văn Kỳ


XÉT DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phòng GDĐT quận Hà Đông ………nhất trí…………..  với nội dung, kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ năm học  2022 - 2023  của nhà trường.
                                                                                     Ngày  16   tháng  9  năm  2022
Chuyên viên phụ trách Tiểu học                KT.  TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                (Đã kí)
                                                                              Bạch Ngọc Lợi
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